
Stt Tên gói Giá hiện tại Ghi chú
1 Gói HTNB PT sản tyc 82,000

2 Gói HTNB Đẻ thường TYC 101,000

3 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 25x9 36,000

4 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 20x9 33,000

5 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 10x7 26,500

6 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 15x9 39,000

7 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 10x9 33,000

8 Gói HTNB tắm gội cấp I TYC 110,000

9 Gói HT sau Pt theo yêu cầu 5,3x7 12,000

10 Gói HTNB tắm  cấp I TYC 70,000

11 Gói HT gội đầu cấp I TYC 60,000

12 Gói HT gội đầu cấp II, III  TYC 80,000

13 Gói HT tắm  bé cấp I TYC 38,000

14 Gói dịch vụ hỗ trợ tắm bé cấp II, III TYC 63,000

15 Gói dung dịch tắm gội TYC 150,000

16 Gói HT vệ sinh cho người bệnh TYC ( tấm đệm lót 3 miếng) 28,000

17 Gói HT vệ sinh cho người bệnh TYC ( tấm đệm lót + tã dán 217,000

18 Gói HT vệ sinh cho người bệnh TYC ( Tã dán 10 miếng) 179,000

19 Gói HT vệ sinh cho người bệnh TYC ( tấm đệm lót 5 miếng) 43,000

20 Gói HT bệnh nhân sơ sinh TYC số 3 (sữa tắm) 113,000

21 Gói HTNB trước mổ sọ não TYC 60,000

22 Gói HTNB sau mổ sọ não TYC 152,000

23 Gói HTNB sau PT TYC KT 20x9 (3 miếng) 70,000

24 Gói HTNB cố định kim luồn TYC 15,000

25 Gói HTNB tổn thương da TYC 203,000
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26 Gói HTNB sau PT TYC KT 20x9 (5 miếng) 112,000

27 Gói HTNB có đặt sonde dẫn lưu TYC (400ml x 14Fr) 300,000

28 Gói HTNB sau PT TYC KT 5,3x7 (3 miếng) 27,000

29 Gói HTNB cố định Cathete trung tâm TYC 24,000

30 Gói HTNB có đặt sonde dẫn lưu TYC 200ml (các cỡ 10,12,14Fr) 249,000

31 Gói HTNB vào viện TYC ( Tổng hợp) 52,000

32 Gói HT vệ sinh cá nhân người bệnh TYC ( giấy vệ sinh) 15,000

33 Gói HT vệ sinh cá nhân người bệnh TYC ( giấy vệ sinh + giấy ăn) 30,000

34 Gói HTNB PT mắt  TYC 1 ( Kính bảo hộ) 35,000

35 Gói HT bệnh nhân sơ sinh TYC số 1 ( có sữa tắm) 337,000

36 Gói HT bệnh nhân sơ sinh TYC số 2 ( không có sữa tắm) 228,000

37 Gói HT bệnh nhân sơ sinh số 4 TYC  (Khăn khô + Bỉm) 197,000

38 Gói HTNB PT u xơ tử cung TYC 39,000

39 Gói HTNB nạo hút thai TYC 34,000

40 Gói HT an toàn người bệnh 7,000

41 Gói HTNB trước mổ ngoại TN TYC 25,000

42 Gói HTNB trước mổ TYC 81,000


